
 

CAE Listening Part 2 - Test 2 

Topic: Museum (Bảo tàng Thành phố) 

Hướng dẫn: Điền một từ hoặc cụm từ ngắn vào chỗ trống dựa trên bài nghe. 

1.​ This museum houses objects collected by the .................... based in the city. 

2.​ It has one of the country’s best galleries containing .................... exhibits. 

3.​ The museum’s displays of butterflies and .................... are closed to visitors at present. 

4.​ The section called .................... is popular with young people. 

5.​ The picture galleries contain works on various themes by ..................... 

6.​ The museum’s .................... needs modernising. 

7.​ The guide uses the word .................... to describe the Rutland Dinosaur’s effect on people. 

8.​ Polystyrene was used to reconstruct most of the Rutland Dinosaur’s ..................... 

 



 

Đáp án và Giải thích 

Câu Đáp án Giải thích 

1 Cultural 

Society 

Ngay đoạn đầu, hướng dẫn viên nói bảo tàng là nơi lưu giữ các bộ sưu 

tập được xây dựng bởi "local Cultural Society". 

2 natural 

science 

Bài nghe đề cập bảo tàng có một trong năm triển lãm hàng đầu nước 

Anh về "natural science" (khoa học tự nhiên). 

3 birds Trong kho dưới hầm (không mở cửa cho công chúng), có các tủ trưng 

bày đầy bướm (butterflies) và nhiều tủ khác đầy chim (birds). 

4 Let’s Interact Phần dành riêng cho trẻ em và người trẻ tuổi, nơi họ có thể mặc đồ hóa 

trang và vẽ tranh, được gọi là "Let’s Interact". 

5 German 

artists 

Các phòng tranh tự hào có bộ sưu tập các bản vẽ, bản in và tranh khắc 

gỗ của các nghệ sĩ người Đức (German artists). 

6 central 

heating 

Hướng dẫn viên xin lỗi vì trời lạnh và cho biết hệ thống sưởi trung tâm 

(central heating) cần được nâng cấp nhưng thành phố chưa có kinh phí. 

7 intimidating Khi đứng trước con khủng long Rutland, hướng dẫn viên dùng từ 

"intimidating" (đáng sợ/kinh ngạc) để mô tả vẻ ngoài của nó. 

8 tail Transcript cho biết một phần đuôi được tìm thấy, nhưng "the rest of the 

tail is polystyrene" (phần còn lại của cái đuôi là nhựa polystyrene). 

 



 

Transcript 

Welcome to the City Museum and Art Gallery. Before we start our tour, I’d like to give you a bit of 

background information about the place itself. The museum was founded in 1849 as a home for the 

collections built up over the years by the local Cultural Society , and is one of seven museums owned by 

the city council. Its collections of dinosaurs and mummies are well known, and it also has one of Britain’s 

top five exhibitions of natural science. Unfortunately, not all areas are open to the public at the moment. 

In the cellar storerooms, for example, there are, amongst other things, display cases full of butterflies, 

and many others full of birds. 

Upstairs, there’s a section designed especially for children, for those of you who are interested, where 

young people can dress up, draw pictures, and find out about the museum at their own pace. It’s called 

‘Let’s Interact’ and there’s more noise there than silence, as you might imagine. But we find this to be a 

successful way of attracting children to museums. Let’s face it, museums in the past have been boring, 

rather stuffy places for children, and indeed adults, to visit. 

The picture galleries, which we’ll be visiting later, boast a fine collection of drawings, prints and woodcuts 

by German artists, and the art collection is arranged thematically, rather than chronologically. The 

themes we shall see are: colour, light, movement, signs, and symbols. 

It’s a bit cold here, I’m afraid. I do apologise for this but, I’m sorry to say, the central heating needs a 

million-pound refit, which the city can’t afford to undertake at the moment. So, if any of you are 

millionaires, and feeling generous today, please see me after the tour! 

Now, if you will just follow me to the end of the Grand Colonnade, we’ll turn right into the first exhibit 

room on the ground floor. Now, this room houses the Rutland Dinosaur. As you can see, it’s three and a 

half metres high and fourteen metres long, quite an intimidating sight! This Cetiosaurus, as it’s called, 

was found in England’s smallest county in 1968. The creature loped across the countryside 175 million 

years ago, and is the most complete example of the breed discovered to date. Most of the neck, some of 

the spine and a bit of the tail were found in Rutland; the rest of the tail is polystyrene. For those of you 

who prefer your dinosaurs on a much more human scale, there is a much smaller 200-million-year-old 

Pilosaur over there. 

Dịch nghĩa 

Chào mừng các bạn đến với City Museum and Art Gallery. Trước khi bắt đầu chuyến tham quan, tôi 

muốn giới thiệu sơ qua về chính nơi này. Bảo tàng được thành lập vào năm 1849 để lưu giữ các bộ sưu 

tập được gây dựng qua nhiều năm bởi Hội Văn hóa địa phương, và đây là một trong bảy bảo tàng thuộc 

sở hữu của hội đồng thành phố. Bộ sưu tập khủng long và xác ướp của bảo tàng rất nổi tiếng, ngoài ra 

nơi đây còn sở hữu một trong năm triển lãm khoa học tự nhiên hàng đầu của Anh Quốc. Tuy nhiên, hiện 

tại không phải tất cả các khu vực đều mở cửa cho công chúng. Ví dụ, trong các kho dưới tầng hầm có 

nhiều tủ trưng bày đầy bướm và chim, cùng nhiều hiện vật khác nữa. 



 
Ở tầng trên có một khu vực được thiết kế riêng cho trẻ em, dành cho những ai quan tâm. Tại đó, các em 

nhỏ có thể hóa trang, vẽ tranh và tự khám phá bảo tàng theo cách riêng của mình. Khu vực này được 

gọi là “Let’s Interact” và như các bạn có thể tưởng tượng, nơi đó ồn ào hơn yên tĩnh rất nhiều. Nhưng 

chúng tôi thấy đây là cách hiệu quả để thu hút trẻ em đến với bảo tàng. Phải thừa nhận rằng trước đây, 

bảo tàng thường là những nơi khá nhàm chán và khô khan đối với trẻ em, thậm chí cả người lớn. 

Các phòng trưng bày tranh mà lát nữa chúng ta sẽ ghé thăm sở hữu một bộ sưu tập tuyệt đẹp gồm 

tranh vẽ, tranh in và tranh khắc gỗ của các nghệ sĩ Đức. Bộ sưu tập nghệ thuật ở đây được sắp xếp 

theo chủ đề thay vì theo trình tự thời gian. Những chủ đề mà chúng ta sẽ xem gồm có: màu sắc, ánh 

sáng, chuyển động, ký hiệu và biểu tượng. 

Tôi e rằng ở đây hơi lạnh một chút. Tôi xin lỗi vì điều này, nhưng hệ thống sưởi trung tâm cần được 

nâng cấp với chi phí lên tới một triệu bảng Anh, và hiện tại thành phố chưa đủ khả năng chi trả. Vì vậy, 

nếu trong số các bạn có ai là triệu phú và cảm thấy hào phóng hôm nay, hãy gặp tôi sau chuyến tham 

quan nhé! 

Bây giờ, xin mời mọi người đi theo tôi đến cuối hành lang lớn Grand Colonnade, sau đó chúng ta sẽ rẽ 

phải vào phòng triển lãm đầu tiên ở tầng trệt. Căn phòng này trưng bày bộ xương khủng long Rutland. 

Như các bạn thấy, nó cao ba mét rưỡi và dài mười bốn mét, một cảnh tượng khá đáng sợ! Loài khủng 

long này có tên là Cetiosaurus, được phát hiện tại Rutland, hạt nhỏ nhất nước Anh, vào năm 1968. Sinh 

vật này từng đi lang thang trên vùng quê cách đây 175 triệu năm, và đây là bộ hóa thạch hoàn chỉnh 

nhất của loài từng được tìm thấy cho đến nay. Phần lớn chiếc cổ, một phần cột sống và một đoạn đuôi 

được tìm thấy ở Rutland; phần còn lại của đuôi được làm bằng polystyrene. Với những ai thích khủng 

long có kích thước “dễ gần” hơn, ở phía bên kia còn có một loài Pilosaur nhỏ hơn nhiều, có niên đại 

khoảng 200 triệu năm tuổi. 
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